
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN INVT - TRUNG QUỐC 

- Đa Dạng Ứng Dụng: Dải sản phẩm rộng (từ tải nhẹ đến tải nặng/chuyên dụng) và công suất lớn (lên tới 9600kW), đáp ứng mọi nhu cầu công nghiệp.

- Giá Trị Kinh Tế: Giá cạnh tranh so với các thương hiệu quốc tế, kết hợp với hiệu suất cao (sử dụng công nghệ Vector tiên tiến) giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí đầu tư.

- Độ Tin Cậy Toàn Cầu: Sản phẩm bền bỉ, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt và được tin dùng tại hơn 60 quốc gia.

Hình ảnh Sản phẩm Điện áp vào Mã sản phẩm Giá bán Giá chiết khấu 

Biến tần INVT GD20

Biến tần INVT GD20-0R4G-S2 0.4kW 1 pha 220V

1 pha 220V

0R4G-S2 0.4kW 

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD20-0R7G-S2 0.75kW 1 Pha 220V 0R7G-S2 0.75kW 1.944.000 đ

Biến tần INVT GD20-2R2G-S2 2.2kW 1 Pha 220V 2R2G-S2 2.2kW 2.957.000 đ

Biến tần INVT GD20-1R5G-S2 1.5kW 1 Pha 220V 1R5G-S2 1.5kW 2.478.000 đ

Biến tần INVT GD20-0R4G-2 0.4kW 3 pha 220V

3 pha 220V

0R4G-2 0.4kW 

Biến tần INVT GD20-0R7G-2 0.75kw 3 pha 220V 0R7G-2 0.75kw 

Biến tần INVT GD20-1R5G-2 1.5kW 3 pha 220V 1R5G-2 1.5kW 

Biến tần INVT GD20-5R5G-2 5.5kW 3 pha 220V 5R5G-2 5.5kW 

Biến tần INVT GD20-7R5G-2 7.5kW 3 pha 220V 7R5G-2 7.5kW 

Biến tần INVT GD20-004G-4 4kW 3 Pha 380V

3 pha 380V

004G-4 4kW 3.970.000 đ

Biến tần INVT GD20-5R5G-4 5.5kW 3 Pha 380V 5R5G-4 5.5kW 5.011.000 đ

Biến tần INVT GD20-7R5G-4 7.5kW 3 Pha 380V 7R5G-4 7.5kW 6.110.000 đ

Biến tần INVT GD20-011G-4 11kW 3 Pha 380V 011G-4 11kW 7.630.000 đ

Biến tần INVT GD20-015G-4 15kW 3 Pha 380V 015G-4 15kW 9.177.000 đ

Biến tần INVT GD20-018G-4 18kW 3 Pha 380V 018G-4 18kW 11.318.000 đ

Biến tần INVT GD20-022G-4 22kW 3 Pha 380V 022G-4 22kW 13.062.000 đ

Biến tần INVT GD20-030G-4 30kW 3 Pha 380V 030G-4 30kW 16.470.000 đ

Biến tần INVT GD20-045G-4 45kW 3 Pha 380V 045G-4 45kW 24.577.000 đ

Biến tần INVT GD20-055G-4 55kW 3 Pha 380V 055G-4 55kW 27.561.000 đ



Biến tần INVT GD20-075G-4 75kW 3 Pha 380V

3 pha 380V

075G-4 75kW 37.076.000 đ

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD20-090G-4 90kW 3 Pha 380V 090G-4 90kW 

Biến tần INVT GD20-110G-4 110kW 3 Pha 380V 110G-4 110kW 

Biến tần INVT GD20-037G-4 37kW 3 Pha 380V 037G-4 37kW 19.256.000 đ

Biến tần INVT GD20-0R7G-4 0.75kW 3 Pha 380V 0R7G-4 0.75kW 2.703.000 đ

Biến tần INVT GD20-1R5G-4 1.5kW 3 Pha 380V 1R5G-4 1.5kW 2.816.000 đ

Biến tần INVT GD20-2R2G-4 2.2kW 3 Pha 380V 2R2G-4 2.2kW 3.097.000 đ

Biến tần INVT GD350

Biến tần INVT GD350 2R2G 4 GD350-19-2R2G-4-B

LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD350 1R5G 4 GD350-19-1R5G-4-B

Biến tần INVT GD350 004G 4 GD350-19-004G-4-B

Biến tần INVT GD350 5R5G 4 GD350-19-5R5G-4-B

Biến tần INVT GD350 7R5G 4 GD350-19-7R5G-4-B

Biến tần INVT GD350 011G 4 GD350-19-011G-4-B

Biến tần INVT GD350 015G 4 GD350-19-015G-4-B

Biến tần INVT GD350 018G 4 GD350-19-018G-4-B

Biến tần INVT GD350 022G 4 GD350-19-022G-4-B

Biến tần INVT GD350 030G 4 GD350-19-030G-4-B

Biến tần INVT GD350 037G 4 GD350-19-037G-4-B

Biến tần INVT GD350 045G 4 GD350-19-045G-4-B

Biến tần INVT GD350 055G 4 GD350-19-055G-4-B

Biến tần INVT GD350 075G 4 GD350-19-075G-4-B

Biến tần INVT GD350 090G 4 GD350-19-090G-4-B

Biến tần INVT GD350 110G 4 GD350-19-110G-4-B

Biến tần INVT GD350 132G 4 GD350-19-132G-4

Biến tần INVT GD350 160G 4 GD350-19-160G-4

Biến tần INVT GD350 185G 4 GD350-19-185G-4

Biến tần INVT GD350 200G 4 GD350-19-200G-4

Biến tần INVT GD350 220G 4 GD350-19-220G-4

Biến tần INVT GD350 250G 4 GD350-19-250G-4

Biến tần INVT GD350 280G 4 GD350-19-280G-4

Biến tần INVT GD350 315G 4 GD350-19-315G-4

Biến tần INVT GD350 355G 4 GD350-19-350G-4

Biến tần INVT GD350 400G 4 GD350-19-400G-4



Biến tần INVT GD350 500G 4 GD350-19-500G-4

LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD27Biến tần INVT GD27

Biến tần INVT GD27-0R7G-S2-B 0.75kW 1 Pha 220V

1 Pha 220V

0R7G-S2-B 0.75kW 1.850.000 đ

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD27-1R5G-S2-B 1.5kW 1 Pha 220V 1R5G-S2-B 1.5kW 2.360.000 đ

Biến tần INVT GD27-2R2G-S2-B 2.2kW 1 Pha 220V 2R2G-S2-B 2.2kW 2.810.000 đ

Biến tần INVT GD27-004G-4-B 4kW 3 Pha 380V

3 Pha 380v

004G-4-B 4kW 3.780.000 đ

Biến tần INVT GD27-0R7G-4-B 0.75kW 3 Pha 380V 0R7G-4-B 0.75kW 2.570.000 đ

Biến tần INVT GD27-1R5G-4-B 1.5kW 3 Pha 380V 1R5G-4-B 1.5kW 2.680.000 đ

Biến tần INVT GD27-2R2G-4-B 2.2kW 3 Pha 380V 2R2G-4-B 2.2kW 2.950.000 đ

Biến tần INVT GD27-5R5G-4-B 5.5kW 3 Pha 380V 5R5G-4-B 5.5kW 4.770.000 đ

Biến tần INVT GD27-7R5G-4-B 7.5kW 3 Pha 380V 7R5G-4-B 7.5kW 5.810.000 đ

Biến tần INVT GD270

Biến tần INVT GD270 004 4 GD270-004-4 3.860.000 đ

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD270 011 4 GD270-011-4(-L1) 6.200.000 đ

Biến tần INVT GD270 015 4 GD270-015-4(-L1) 7.580.000 đ

Biến tần INVT GD270 018 4 GD270-018-4(-L1) 8.920.000 đ

Biến tần INVT GD270 022 4 GD270-022-4(-L1) 11.330.000 đ

Biến tần INVT GD270 030 4 GD270-030-4(-L1) 12.450.000 đ

Biến tần INVT GD270 037 4 GD270-037-4(-L1) 15.680.000 đ

Biến tần INVT GD270 045 4 GD270-045-4(-L1) 18.350.000 đ

Biến tần INVT GD270 055 4 GD270-055-4(-L1) 22.790.000 đ

Biến tần INVT GD270-1R5-4 GD270-1R5-4 3.020.000 đ

Biến tần INVT GD270 2R2 4 GD270-2R2-4 3.360.000 đ

Biến tần INVT GD270 5R5 4 GD270-5R5-4 3.990.000 đ

Biến tần INVT GD270 7R5 4 GD270-7R5-4 5.120.000 đ

Biến tần INVT GD200A

Biến tần INVT GD200A-7R5G/011P-S24 7.5kW (Vào 1 Pha ra 3 Pha 380V)

1 Pha 380V

7R5G/011P-S24 7.5kW

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD200A-011G/015P-S24 11kW (Vào 1 Pha ra 3 Pha 380V) 011G/015P-S24 11kW

Biến tần INVT GD200A-015G/018P-S24 15kW (Vào 1 Pha ra 3 Pha 380V) 015G/018P-S24 15kW

Biến tần INVT GD200A-004G/5R5P-4 4-5.5kW 3 Pha 380V

3 Pha 380V

004G/5R5P-4 4-5.5kW 4.111.000 đ

Biến tần INVT GD200A-015G/018P-4 (15-18kW) 3 Pha 380V 015G/018P-4 (15-18kW) 9.300.000 đ

Biến tần INVT GD200A-011G/015P-4 (11-15kW) 3 Pha 380V 011G/015P-4 (11-15kW) 8.024.000 đ

Biến tần INVT GD200A-5R5G/7R5P-4 (5.5-7.5kW) 3 Pha 380V 5R5G/7R5P-4 (5.5-7.5kW) 5.322.000 đ

Biến tần INVT GD200A-030G/037P-4 (30-37kW) 3 Pha 380V 030G/037P-4 (30-37kW) 17.595.000 đ



Biến tần INVT GD200A-1R5G-4 1.5kW 3 Pha 380V

3 Pha 380V

1R5G-4 1.5kW 3.126.000 đ

LIÊN HỆ 

Biến tần INVT GD200A-315G/355P-4 (310-355kW) 3 Pha 380V 315G/355P-4 (310-355kW) 150.000.000 đ

Biến tần INVT GD200A-280G/315P-4 (280-315kW) 3 Pha 380V 280G/315P-4 (280-315kW) 142.100.000 đ

Biến tần INVT GD200A-250G/280P-4 (250-280kW) 3 Pha 380V 250G/280P-4 (250-280kW) 135.300.000 đ

Biến tần INVT GD200A-220G/250P-4 (220-250kW) 3 Pha 380V 220G/250P-4 (220-250kW) 128.900.000 đ

Biến tần INVT GD200A-200G/220P-4 (200-220kW) 3 Pha 380V 200G/220P-4 (200-220kW) 105.800.000 đ

Biến tần INVT GD200A-185G/200P-4 (185-200kW) 3 Pha 380V 185G/200P-4 (185-200kW) 88.400.000 đ

Biến tần INVT GD200A-160G/185P-4 (160-185kW) 3 Pha 380V 160G/185P-4 (160-185kW) 77.000.000 đ

Biến tần INVT GD200A-132G/160P-4 (132-160kW) 3 Pha 380V 132G/160P-4 (132-160kW) 71.200.000 đ

Biến tần INVT GD200A-090G/110P-4 (90-110kW) 3 Pha 380V 090G/110P-4 (90-110kW) 44.366.000 đ

Biến tần INVT GD200A-110G/132P-4 (110-132kW) 3 Pha 380V 110G/132P-4 (110-132kW) 51.800.000 đ

Biến tần INVT GD200A-075G/090P-4 (75-90kW) 3 Pha 380V 075G/090P-4 (75-90kW) 38.849.000 đ

Biến tần INVT GD200A-055G/075P-4 (55-75kW) 3 Pha 380V 055G/075P-4 (55-75kW) 29.615.000 đ

Biến tần INVT GD200A-045G/055P-4 (45-55kW) 3 Pha 380V 045G/055P-4 (45-55kW) 25.843.000 đ

Biến tần INVT GD200A-037G/045P-4 (37-45kW) 3 Pha 380V 037G/045P-4 (37-45kW) 20.607.000 đ

Biến tần INVT GD200A-022G/030P-4 (22-30kW) 3 Pha 380V 022G/030P-4 (22-30kW) 14.329.000 đ

Biến tần INVT GD200A-018G/022P-4 (18-22kW) 3 Pha 380V 018G/022P-4 (18-22kW) 12.331.000 đ

Biến tần INVT GD200A-7R5G/011P-4 (7.5-11kW) 3 Pha 380V 7R5G/011P-4 (7.5-11kW) 6.475.000 đ

Biến tần INVT GD200A-2R2G-4 2.2kW 3 Pha 380V 2R2G-4 2.2kW 3.745.000 đ


